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LỜI CAM ĐOAN 

 

 Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,  

kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ 

công trình nào khác. 

    

           Tác giả luận án 

 

 

 

        Nguyễn Minh Khoa 
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Đường Sân bay, Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt, Phòng Sau đại học - Học 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CƠ BẢN 

 

b - chiều rộng tải trọng nền đường đắp 

bd - chiều rộng lớn nhất vùng biến dạng dẻo trong nền đất 

B và H - chiều rộng và chiều cao nền đường đắp 

c - lực dính đơn vị của đất nền 

cu - lực dính đơn vị theo kết quả cắt nhanh không thoát nước của đất nền 

e - hệ số rỗng của đất nền 

f( ) - hệ số xét đến ảnh hưởng của góc ma sát trong của đất nền 

f(k) - giá trị bền theo điều kiện Morh - Coulomb 

G - mô đun trượt của đất nền  

h - chiều cao của bệ phản áp 

hd - chiều sâu lớn nhất vùng biến dạng dẻo trong nền đất 

hhl - chiều cao hợp lý của bệ phản áp  

i, j - thứ tự hàng và cột trong lưới sai phân hữu hạn 

k - hệ số áp lực ngang của nền đất 

L - chiều rộng tải trọng bệ phản áp 

Lhl - chiều rộng hợp lý của tải trọng bệ phản áp  

N  - hệ số sức chịu tải theo trọng lượng thể tích 

Nc - hệ số sức chịu tải theo lực dính đơn vị 

Nq - hệ số sức chịu tải theo tải trọng bên 

n0 - điểm giữa của lưới sai phân hữu hạn tại hàng trên (tại mặt thoáng) 

na và ma - số nút lưới sai phân hữu hạn theo trục x và z 

p - cường độ tải trọng của nền đường đắp 

pgh - tải trọng giới hạn của nền đất 

q - cường độ tải trọng của bệ phản áp 

qhl - cường độ hợp lý của tải trọng bệ phản áp  
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u - áp lực nước lỗ rỗng đối với đất bão hòa nước 

ua, un và u - áp lực khí lỗ rỗng, áp lực nước lỗ rỗng và áp lực lỗ rỗng đối với 

đất không bão hòa nước 

u và v - các chuyển vị ảo theo phương x và z 

V - miền lấy tích phân  

za - chiều sâu khu vực tác dụng của tải trọng xe cộ  

ZG - lượng cưỡng bức theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss 

 

 - góc ma sát trong của đất nền 

 - trọng lượng thể tích của đất nền 

 - hệ số nở hông của đất nền 

 - biến phân 

x, z và xz - các ứng suất tổng trong hệ trục x0z 

’
o
x, ’

o
z và ’

o
xz - các ứng suất hữu hiệu do trọng lượng bản thân nền đất 

’x, ’z và ’xz - các ứng suất hữu hiệu trong hệ trục x0z 

1 và 2 - các ứng suất chính lớn nhất và bé nhất trong nền đất 

đ và b - trọng lượng thể tích của đất đắp nền đường và bệ phản áp 

max - ứng suất tiếp lớn nhất 

s - cường độ chống cắt của đất nền 

 và  - ứng suất tiếp và ứng suất pháp trên mặt đang xét 

x và z - kích thước ô lưới sai phân hữu hạn theo trục x và z 

x, z và xz - các biến dạng ảo tương đối trong hệ trục x0z 

 - thế năng biến dạng cực tiểu 

 

 

  


